
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 230/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 32 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 17/01/2022. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tư 

đường Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Đồng Nai, 

Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 230 /SYT-NVY ngày 17/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 

Kết quả 

xét nghiệm  

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến  

tới nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, thành 

phố, thị xã 
Tỉnh/ Thành phố 

1 PHẠM VĂN TRUNG Nam 1990 B8235679 0948885192 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

16h-18h 

17/01 
TRUNG BẮC NGA SƠN  THANH HÓA 

2 CHẮNG DÌN QUAY Nam 1992 C5658161 0367057852 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

21h-23h 

17/01 
PHÚ VINH ĐỊNH QUÁN ĐỒNG NAI 

3 PHAN VĂN TUẤN Nam 2000 C6369370 0333343789 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
ĐÀ SƠN   ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

4 NGUYỄN VĂN LỢI Nam 1999 C4595236 0905748160 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NGHĨA TRUNG  NGHĨA ĐÀN  NGHỆ AN 

5 LÊ THỊ THẮM Nữ 1993 C4748871 0975212996 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
TƢỜNG SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

6 CHU THANH AN Nam 1993 C2189832 0354486029 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
HƢNG MỸ HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

7 TRẦN VĂN TRÍ Nam 1993 B7433103 0865721649 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
HƢNG TÂY HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

8 LÊ HỮU MINH Nam 1972 C7667065 0885677278 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
KIM LIÊN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

9 LÊ ANH ĐỨC Nam 1982 C6129893 0398469882 10/01 17/01 Âm tính 
Xe công 

ty 

11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NAM THANH NAM ĐÀN NGHỆ AN 

10 NGUYỄN VĂN HUYỀN Nam 1993 C4771634 0363464195 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NGHI THUẬN NGHI LỘC NGHỆ AN 

11 NGUYỄN THỊ HƢỜNG Nữ 1975 N1866007 0339794451 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NGHI XUÂN NGHI LỘC NGHỆ AN 

12 NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ 1996 C0941354 0385472612 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NGHI TRƢỜNG NGHI LỘC NGHỆ AN 

13 NGUYỄN VĂN TOÀN  Nam 1994 C2788115 0394353612 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NGHI PHƢƠNG NGHI LỘC NGHỆ AN 

14 ĐÀO TRỌNG HÒA  Nam 1989 C1061327 0866697293 10/01 17/01 Âm tính xe khách 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NGHI XUÂN NGHI LỘC NGHỆ AN 

15 HỒ THỊ MÙI Nữ 1967 N2367192 0986866421 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
QUỲNH LÂM QUỲNH LƢU  NGHỆ AN 

16 NGUYỄN VĂN ANH Nam 1991 B9325234 0367415964 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
THANH LÂM THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

17 PHAN BÁ PHÚC Nam 1992 C6453843 0587286095 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
THANH HƢƠNG THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

18 HOÀNG VĂN CHÍNH Nam 1973 C3053183 0987227913 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
THANH MỸ THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 



19 HOÀNG TRUNG HIẾU Nam 1986 C8881365 0336438316 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
 NGHI ĐỨC TP VINH NGHỆ AN 

20 NGUYỄN THỊ KHÁNH Nữ 1997 C0206592 0377571372 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
MAI HÙNG TX HOÀNG MAI NGHỆ AN 

21 PHẠM THỊ THƠ Nữ 1999 C09096374 0968634668 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
MINH THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

22 THÁI THỊ TUYẾT Nữ 1991 C5009263 0399577236 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
VĂN THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

23 ĐẶNG THỊ DUYÊN Nữ 1988 C6362366 0385655427 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
NAM THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

24 HÀ DANH BÌNH Nam 1992 B9829713 0326040529 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
TIẾN THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

25 PHẠM THỊ PHƢƠNG Nữ 1999 N2263345 0937511777 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
HƢNG TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

26 NGUYỄN THỊ NƢƠNG Nữ 1995 C0611217 0869970555 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
HÒA TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

27 PHAN CÔNG THẢO Nam 1993 C3623779 0378043346 10/01 17/01 Âm tính xe khách 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
HẢI PHÚ BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

28 NGUYỄN ANH TOẠI Nam 1995 B7640176 0932453397 10/01 17/01 Âm tính 
Xe công 

ty 

11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
XUÂN TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

29 TRẦN XUÂN TUYỂN Nam 1987 B7458653 0799058899 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
LỘC NINH ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH 

30 PHAN THỊ PHƢƠNG Nữ 1989 C5741189 0393406449 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
 VĨNH NINH QUẢNG NINH QUẢNG BÌNH 

31 NGUYỄN ĐÌNH CẬN Nam 1982 C1844064 0826917576 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

13h-15h 

17/01 
 HẢI NINH QUẢNG NINH QUẢNG BÌNH 

32 LÊ THỊ LAN Nữ 1977 C5500649 0774182777 10/01 17/01 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

17/01 

16h-18h 

17/01 
VĨNH LÂM VĨNH LINH QUẢNG TRỊ 

 

Danh sách này có 32 người./. 
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